
 
  

  

   

TỔNG CỤC THỦY SẢN 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, 

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Số:            /QĐ-TTKN-KNKĐ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

   Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2022 

     

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Giấy chứng nhận sản phẩm sản xuất trong nước 

phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, 

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-TCTS-VP ngày 01/9/2017 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thuỷ sản;  

Căn cứ văn bản số 2654/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 25/11/2019 và văn bản 

số 1492/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 03/8/2020 của Tổng cục Thuỷ sản về chứng 

nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm 

định nuôi trồng thuỷ sản; 

Xét báo cáo đánh giá ngày 27/5/2022, 28/5/2022, 31/5-01/6/2022, 01/6/2022, 

03/6/2022 của Đoàn đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận; Xét văn bản đề 

nghị chỉnh sửa thông tin chứng nhận hợp quy ngày 20/7/2022 của Công ty TNHH Khoa 

Kỹ Sinh Vật Thăng Long; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT với số HQ.05.0.20.00694 cho 210 sản phẩm, số 

HQ.05.0.22.01850 cho 09 sản phẩm; QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT với số 

HQ.05.0.20.00695 cho 05 sản phẩm; QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT với số 

HQ.05.0.20.00696 cho 06 sản phẩm, số HQ.05.0.20.01558 cho 02 sản phẩm; QCVN 02-

32-2:2020/BNNPTNT với số HQ.05.0.22.01832 cho 02 sản phẩm và thông báo kết quả 

thử nghiệm các sản phẩm nêu trên (chi tiết tại Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đính kèm) của 

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long, địa chỉ: Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1659/QĐ-TTKN-KNKĐ ngày 

15/6/2022, số 1660/QĐ-TTKN-KNKĐ ngày 15/6/2022, số 1808/QĐ-TTKN-KNKĐ 

ngày 24/6/2022 của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi 

trồng thuỷ sản. 

Hiệu lực của các Giấy chứng nhận: 

- Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 5: 02 năm kể từ ngày 15/6/2022; 

- Phụ lục 4: 03 năm kể từ ngày 15/6/2022; 

- Phụ lục 6: 02 năm kể từ ngày 24/6/2022. 
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Các Giấy chứng nhận chỉ có giá trị đối với sản phẩm nêu tại Quyết định này. 

Trong thời gian hiệu lực của chứng nhận, Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long 

được phép sử dụng Giấy chứng nhận, dấu phù hợp của Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm 

nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản. 

Điều 3. Trưởng phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định; Trưởng phòng Khảo nghiệm; 

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở NN&PTNT tỉnh Long An; 

- Giám đốc Trung tâm (b/c); 

- Trung tâm Vùng I, II, III; 

- Văn phòng TT (BBT Website); 

- Lưu: VT, KNKĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 



 
 
 

Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày        tháng        năm 2022     

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)  

STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

1 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat Mega mã 

số TPT 573 

Baccarat Mega 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

2 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat Mega mã 

số TPT 574 

Baccarat Mega HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

3 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat Mega mã 

số TPT 575 

Baccarat Mega HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

4 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat Plus mã 

số GP793 

Baccarat Plus HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

5 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat Plus mã 

số GP794 

Baccarat Plus HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

6 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat Plus mã 

số GP795 

Baccarat Plus HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

7 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GB690 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

8 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GB691 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

9 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GB692 

Baccarat 
 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

10 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GB693 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

11 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GB694 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

12 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GB695 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

13 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GB696 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

14 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Marina mã số 

GM200 

Marina - Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

15 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Marina mã số 

GM201 

Marina HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

16 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Marina mã số 

GM202 

Marina HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

17 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Marina mã số 

GM203 

Marina HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

18 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Marina mã số 

GM204 

Marina 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

19 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Marina mã số 

GM205 

Marina HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

20 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ tăng 

trọng nhãn hiệu Marina mã số 

GM206 

Marina HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

21 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Tiger mã số TT660 
Tiger 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

22 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Tiger mã số TT661 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

23 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Tiger mã số TT662 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

24 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Tiger mã số TT663 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

25 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Tiger mã số TT664 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

26 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Tiger mã số TT665 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

27 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Tiger mã số TT666 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

28 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Lion mã số LT710 
Lion 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

29 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Lion mã số LT711 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

30 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Lion mã số LT712 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

31 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Lion mã số LT713 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

32 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Lion mã số LT714 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

33 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Lion mã số LT715 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

34 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Lion mã số LT716 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

35 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Bi-Tech mã số 

BT110 

Bi-Tech 
- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

36 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Bi-Tech mã số 

BT111 

Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

37 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Bi-Tech mã số 

BT112 

Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

38 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Bi-Tech mã số 

BT113 

Bi-Tech 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

39 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Bi-Tech mã số 

BT114 

Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

40 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Bi-Tech mã số 

BT115 

Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

41 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Bi-Tech mã số 

BT116 

Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

42 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Dragon mã 

số DT310 

Royal Dragon 
- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

43 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Dragon mã 

số DT311 

Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

44 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Dragon mã 

số DT312 

Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

45 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Dragon mã 

số DT313 

Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

46 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Dragon mã 

số DT314 

Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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47 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Dragon mã 

số DT315 

Royal Dragon 

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 
HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

48 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Dragon mã 

số DT316 

Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

49 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Panda mã số 

PT890 

Royal Panda 
- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

50 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Panda mã số 

PT891 

Royal Panda HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

51 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Panda mã số 

PT892 

Royal Panda HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

52 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Panda mã số 

PT893 

Royal Panda HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

53 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Panda mã số 

PT894 

Royal Panda HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

54 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Panda mã số 

PT895 

Royal Panda HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

55 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm thẻ chân 

trắng nhãn hiệu Royal Panda mã số 

PT896 

Royal Panda HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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56 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS900 
Tiger 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

57 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS901 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

58 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS902 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

59 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS903 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

60 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS904 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

61 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS905 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

62 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS906 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

63 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Tiger mã số TS907 
Tiger HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

64 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS880 
Lion - Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

65 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS881 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

66 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS882 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

67 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS883 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

68 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS884 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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69 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS885 
Lion 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

70 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS886 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

71 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Lion mã số LS887 
Lion HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

72 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS540 
Bi-Tech 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

73 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS541 
Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

74 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS542 
Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

75 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS543 
Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

76 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS544 
Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

77 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS545 
Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

78 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS546 
Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

79 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Bi-Tech mã số BS547 
Bi-Tech HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

80 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS280 
Royal Dragon 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 
HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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81 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS281 
Royal Dragon 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

82 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS282 
Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

83 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS283 
Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

84 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS284 
Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

85 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS285 
Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

86 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS286 
Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

87 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Dragon mã số DS287 
Royal Dragon HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

88 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GA833 

Baccarat - Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Quốc tế Long Thăng. Lô số 

A1-A2, KCN Suối Dầu, xã 

Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

89 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GA844 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

90 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GA855 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

91 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GA866 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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92 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú tăng 

trọng nhãn hiệu Baccarat mã số 

GA877 

Baccarat HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

93 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS300 
Royal Panda 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

94 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS301 
Royal Panda HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

95 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS302 
Royal Panda HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

96 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS303 
Royal Panda HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

97 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS304 
Royal Panda HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

98 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS305 
Royal Panda HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

99 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS306 
Royal Panda HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

100 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Royal Panda mã số PS307 
Royal Panda HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

101 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS400 
Koala - Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

102 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS401 
Koala HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

103 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS402 
Koala HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

104 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS403 
Koala HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 



11 

 
 
 

STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

105 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS404 
Koala 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Quốc Tế Long Thăng, Lô A1-

A2 KCN Suối Dầu, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

106 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS405 
Koala HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

107 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS406 
Koala HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

108 
Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm sú nhãn 

hiệu Koala mã số KS407 
Koala HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

109 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT01 
SeaMaster 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

110 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT02 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

111 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

112 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

113 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT05 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

114 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT06 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

115 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT07 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

116 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT08 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

117 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT09 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

118 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT10 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

119 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Tra nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CT11 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

120 
Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch nhãn 

hiệu SeaMaster mã số E01 
SeaMaster 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

121 
Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch nhãn 

hiệu SeaMaster mã số E02 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

122 
Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch nhãn 

hiệu SeaMaster mã số E03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

123 
Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch nhãn 

hiệu SeaMaster mã số E04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

124 
Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch nhãn 

hiệu SeaMaster mã số E05 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

125 
Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch nhãn 

hiệu SeaMaster mã số E06 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

126 
Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch nhãn 

hiệu SeaMaster mã số E07 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

127 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu SeaMaster mã số T01 
SeaMaster 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

128 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu SeaMaster mã số T02 
SeaMaster 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

- Địa điểm 3: Công ty TNHH 

Thương Mại VIC, Cụm CN 

Vĩnh Niệm, phường Vĩnh 

Niệm, Quận Lê Chân, TP. Hải 

Phòng, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

129 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu SeaMaster mã số T03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

130 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu SeaMaster mã số T04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

131 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu SeaMaster mã số T05 
SeaMaster 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

132 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu Baccarat mã số B01 
Baccarat - Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

133 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu Baccarat mã số B02 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

134 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu Baccarat mã số B03 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

135 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu Baccarat mã số B04 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

136 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu Baccarat mã số B05 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

137 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu Baccarat mã số B06 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

138 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CK01 
SeaMaster Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long. 

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

139 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CK02 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

140 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CK03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

141 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo nhãn 

hiệu SeaMaster mã số CK04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

142 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số S 
SHENGLONG 

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long.  
HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

143 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 1 
SHENGLONG 

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

144 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 2 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

145 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 3 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

146 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 4 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

147 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 5 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

148 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 6 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

149 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 7 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

150 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 8 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

151 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chình 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 9 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

152 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Thát Lát 

nhãn hiệu SeaMaster mã số TL01 
SeaMaster Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long.  

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

153 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Thát Lát 

nhãn hiệu SeaMaster mã số TL02 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

154 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Thát Lát 

nhãn hiệu SeaMaster mã số TL03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

155 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Thát Lát 

nhãn hiệu SeaMaster mã số TL04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

156 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Thát Lát 

nhãn hiệu SeaMaster mã số TL05 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

157 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT01 

SHENGLONG 

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long.  

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

158 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT02 

SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

159 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT03 

SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

160 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT04 

SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

161 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT05 

SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

162 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT06 

SHENGLONG 
Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long.  

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam  

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

163 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT07 

SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

164 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT08 

SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

165 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SHENGLONG mã số 

FT09 

SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

166 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST01 
SHENGLONG 

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long.  

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

167 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST02 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

168 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST03 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

169 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST04 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

170 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST05 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

171 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST06 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

172 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST07 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

173 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST08 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

174 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SHENGLONG mã số ST09 
SHENGLONG HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

175 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu Baccarat mã số TB01 
Baccarat Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long.  

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

176 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu Baccarat mã số TB02 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

177 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu Baccarat mã số TB03 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 



18 

 
 
 

STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

178 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu Baccarat mã số TB04 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

179 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi 

nhãn hiệu Baccarat mã số TB05 
Baccarat HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

180 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô đồng 

nhãn hiệu SeaMaster mã số R35 
SeaMaster 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

181 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô đồng 

nhãn hiệu SeaMaster mã số R30 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

182 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô đồng 

nhãn hiệu SeaMaster mã số R27 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

183 
Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô đồng 

nhãn hiệu SeaMaster mã số R25 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

184 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L01 
SeaMaster - Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

185 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L02 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

186 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

187 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

188 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L05 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 



19 

 
 
 

STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

189 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L06 
SeaMaster 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

190 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L07 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

191 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L08 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

192 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Lóc nhãn 

hiệu SeaMaster mã số L09 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

193 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S01 
SeaMaster 

Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long.  

Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 

5, xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

194 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S02 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

195 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

196 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

197 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S05 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

198 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S06 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

199 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S07 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

200 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S08 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

201 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Mú nhãn 

hiệu SeaMaster mã số S09 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 
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STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu 

hàng hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

202 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F01 
SeaMaster 

- Địa điểm 1: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long, Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

- Địa điểm 2: Công ty TNHH 

Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long - Chi nhánh Bến Lức, Lô 

G1, Đường số 4, KCN Thịnh 

Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã 

Lương Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00694 
QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

203 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F02 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

204 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F03 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

205 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F04 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

206 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F05 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

207 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F06 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

208 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F07 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

209 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F08 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

210 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm 

nhãn hiệu SeaMaster mã số F09 
SeaMaster HQ.05.0.20.00694 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

 



Phụ lục 2 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày        tháng        năm 2022     

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)  

STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu hàng 

hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy chứng 

nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

1 
Thức ăn bổ sung Tiger Men 

Plus 

TIGER MEN 

PLUS Công ty TNHH Khoa 

Kỹ Sinh Vật Thăng 

Long. 

Lô B081-B082, Đường 

số 1, KCN Đức Hòa 1, 

Ấp 5, xã Đức Hòa 

Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An, Việt 

Nam. 

HQ.05.0.20.00695 
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT 

2 Thức ăn bổ sung Aqua Liver AQUA LIVER HQ.05.0.20.00695 
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT 

3 Thức ăn bổ sung Bogaca BOGACA HQ.05.0.20.00695 
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT 

4 Thức ăn bổ sung Vimax 506 VIMAX 506 HQ.05.0.20.00695 
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT 

5 Thức ăn bổ sung Aqua Yaku AQUA YAKU HQ.05.0.20.00695 
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày        tháng        năm 2022     

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)  

STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu hàng 

hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

1 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Chip 
AQUA CHIP 

Công ty TNHH Khoa Kỹ 

Sinh Vật Thăng Long. 

Lô B081-B082, Đường số 

1, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, 

xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

HQ.05.0.20.00696 
QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 

2 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Chip Plus 
AQUA CHIP PLUS HQ.05.0.20.00696 

QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 

3 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Bio 
AQUA BIO HQ.05.0.20.00696 

QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 

4 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Bio Plus 
AQUA BIO PLUS HQ.05.0.20.00696 

QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 

5 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Saponin 
SAPONIN HQ.05.0.20.00696 

QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 

6 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Saponin 
AQUA SAPONIN HQ.05.0.20.00696 

QCVN 02-32-

1:2019/BNNPTNT 
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Phụ lục 4 

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày        tháng        năm 2022     

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)  

STT Tên sản phẩm 
Nhãn hiệu hàng 

hóa 
Địa chỉ sản xuất 

Số Giấy 

chứng nhận 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

1 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Mix 
AQUA MIX 

Công ty TNHH Khoa Kỹ 

Sinh Vật Thăng Long. 

Lô B081-B082, Đường số 

1, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, 

xã Đức Hòa Đông, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An, 

Việt Nam. 

HQ.05.0.22.01832 
QCVN 02-32-

2:2020/BNNPTNT 

2 
Sản phẩm xử lý môi trường 

Super Mix 
SUPER MIX HQ.05.0.22.01832 

QCVN 02-32-

2:2020/BNNPTNT 
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Phụ lục 5 
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày          tháng       năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)  

TT Tên sản phẩm Địa điểm sản xuất Mã số hợp quy 
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

1 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV01 

Địa điểm sản xuất 1: 

Công ty TNHH Khoa Kỹ 

Sinh Vật Thăng Long, 

Lô A05, KCN Đức Hòa 

1, Ấp 5, xã Đức Hòa 

Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An, Việt Nam. 

Địa điểm sản xuất 2: 

Công ty TNHH Khoa Kỹ 

Sinh Vật Thăng Long - 

Chi nhánh Bến Lức,  

Lô G1, Đường số 4, 

KCN Thịnh Phát, Tỉnh 

lộ 830, Ấp 3, xã Lương 

Bình, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An, Việt Nam 

HQ.05.0.22.01850-01 

QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT 

2 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV02 
HQ.05.0.22.01850-02 

3 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV03 
HQ.05.0.22.01850-03 

4 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV04 
HQ.05.0.22.01850-04 

5 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV05 
HQ.05.0.22.01850-05 

6 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV06 
HQ.05.0.22.01850-06 

7 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV07 
HQ.05.0.22.01850-07 

8 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV08 
HQ.05.0.22.01850-08 

9 
Thức ăn hỗn hợp nuôi cá Chẽm nhãn hiệu 

Marina mã hiệu MV09 
HQ.05.0.22.01850-09 
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Phụ lục 6 
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày          tháng         năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản)  

TT Tên sản phẩm Địa chỉ sản xuất Mã số hợp quy 
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia phù hợp 

1 
Sản phẩm xử lý môi trường Zeolite 

nhãn hiệu ZEOLITE 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SAM COM.  

Thửa đất 595, tờ bản đồ 21, 

Khu phố Tân Bình, Phường 

Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

HQ.05.0.20.01558-1 

QCVN 02-32-1:2019/ 

BNNPTNT 

2 
Sản phẩm xử lý môi trường Aqua Zeo 

nhãn hiệu AQUA ZEO 
HQ.05.0.20.01558-2 
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Phụ lục 7 
 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HỢP QUY 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-TTKN-KNKĐ ngày          tháng       năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản) 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

1 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

tôm thẻ tăng trọng nhãn 

hiệu Baccarat Mega mã 

số TPT 573 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,17 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,97 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

2 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

tôm thẻ tăng trọng nhãn 

hiệu Baccarat Mega mã 

số TPT 574 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,95 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

3 

Thức ăn hỗn hợp nuôi 

tôm thẻ tăng trọng nhãn 

hiệu Baccarat Mega mã 

số TPT 575 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,12 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

2434/QĐ-TTKN-KNKĐ 17/08/2022 15:58:41



2 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

4 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat Plus mã số 

GP793 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,61 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

5 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat Plus mã số 

GP794 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,51 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,22 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

6 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat Plus mã số 

GP795 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,81 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 1,00 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

7 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GB690 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,66 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



3 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

8 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GB691 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,10 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,92 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

9 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GB692 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,41 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) < 0,2 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,62 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

10 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GB693 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

11 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GB694 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,36 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



4 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

12 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GB695 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,41 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,64 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

13 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GB696 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) < 0,2 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

14 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Marina mã số GM200 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,82 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,72 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

15 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Marina mã số GM201 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,34 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



5 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

16 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Marina mã số GM202 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,22 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

17 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Marina mã số GM203 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

18 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Marina mã số GM204 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,96 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,94 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

19 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Marina mã số GM205 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,38 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,96 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



6 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

20 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ tăng trọng nhãn hiệu 

Marina mã số GM206 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,48 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,25 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,31 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

21 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Tiger mã số TT660 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,30 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,54 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,02 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,4 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

22 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Tiger mã số TT661 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,56 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,02 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

23 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Tiger mã số TT662 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,83 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



7 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

24 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Tiger mã số TT663 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,34 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 1,09 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,51 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,13 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

25 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Tiger mã số TT664 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,63 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

26 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Tiger mã số TT665 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

27 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Tiger mã số TT666 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,94 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,60 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



8 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

28 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Lion mã số LT710 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,74 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,53 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,5 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

29 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Lion mã số LT711 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,46 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,54 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,26 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

30 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Lion mã số LT712 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,62 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,95 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,16 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

31 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Lion mã số LT713 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,69 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



9 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

32 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Lion mã số LT714 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,54 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

33 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Lion mã số LT715 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,78 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

34 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Lion mã số LT716 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 1,41 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,54 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

35 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Bi-Tech mã số BT110 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,19 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,39 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



10 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

36 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Bi-Tech mã số BT111 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,08 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,67 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

37 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Bi-Tech mã số BT112 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,86 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

38 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Bi-Tech mã số BT113 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,89 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,71 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

39 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Bi-Tech mã số BT114 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,22 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



11 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

40 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Bi-Tech mã số BT115 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,78 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

41 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Bi-Tech mã số BT116 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,61 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

42 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Dragon mã số 

DT310 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,90 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

43 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Dragon mã số 

DT311 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,65 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,60 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



12 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

44 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Dragon mã số 

DT312 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,18 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,56 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

45 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Dragon mã số 

DT313 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,12 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

46 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Dragon mã số 

DT314 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,56 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,46 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

47 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Dragon mã số 

DT315 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,12 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,80 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



13 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

48 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Dragon mã số 

DT316 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,43 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

49 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Panda mã số PT890 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,77 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,43 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

50 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Panda mã số PT891 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,27 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

51 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Panda mã số PT892 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,25 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



14 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

52 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Panda mã số PT893 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,46 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

53 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Panda mã số PT894 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,23 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,61 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

54 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Panda mã số PT895 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,27 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,29 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

55 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

thẻ chân trắng nhãn hiệu 

Royal Panda mã số PT896 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,91 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



15 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

56 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS900 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,43 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0.19 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

57 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS901 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

58 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS902 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,18 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,18 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,37 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

59 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS903 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,48 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,60 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



16 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

60 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS904 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,90 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 6,0 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

61 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS905 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,29 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

62 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS906 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,23 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,25 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 3,0 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

63 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Tiger mã số 

TS907 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,28 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,12 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 2,9 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



17 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

64 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS880 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,64 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

65 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS881 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,23 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

66 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS882 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,36 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

67 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS883 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,8 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



18 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

68 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS884 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,14 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

69 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS885 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,97 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

70 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS886 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,42 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,15 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

71 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Lion mã số 

LS887 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,33 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,14 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



19 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

72 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS540 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,34 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,5 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

73 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS541 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,73 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,22 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

74 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS542 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,53 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

75 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS543 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



20 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

76 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS544 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,34 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,5 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

77 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS545 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,17 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

78 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS546 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

79 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Bi-Tech mã 

số BS547 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,11 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,39 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



21 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

80 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS280 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,59 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,38 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

81 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS281 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,68 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,36 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,09 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

82 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS282 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,27 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

83 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS283 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,36 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,18 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



22 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

84 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS284 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,31 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) < 0,2 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,01 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

85 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS285 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,61 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,12 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

86 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS286 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,67 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 1,99 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,25 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 7,3 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

87 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Dragon 

mã số DS287 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,28 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,30 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 4,9 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



23 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

88 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GA833 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,02 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 4,4 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

89 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GA844 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,90 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,11 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

90 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GA855 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,40 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,62 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,19 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

91 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GA866 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,28 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,02 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



24 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

92 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú tăng trọng nhãn hiệu 

Baccarat mã số GA877 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,15 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,17 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

93 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS300 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,88 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,27 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,18 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 5,9 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

94 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS301 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,34 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,21 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 2,8 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

95 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS302 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 4,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



25 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

96 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS303 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,74 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

97 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS304 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,37 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,18 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

98 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS305 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,5 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,5 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 30,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

99 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS306 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,27 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,76 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 25,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



26 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

100 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Royal Panda 

mã số PS307 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,43 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,22 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

101 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS400 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,37 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 38,6 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

102 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS401 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,41 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 35,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

103 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS402 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,55 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



27 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

104 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS403 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,77 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,95 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 26,8 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

105 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS404 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,70 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 30,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

106 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS405 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,42 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,41 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,8 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

107 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS406 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,21 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,44 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,3 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



28 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

108 

Thức ăn hỗn hợp nuôi tôm 

sú nhãn hiệu Koala mã số 

KS407 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,62 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,9 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

109 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,38 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,3 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

110 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,5 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,77 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

111 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,39 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,55 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,4 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



29 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

112 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,57 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,3 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

113 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,25 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,64 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

114 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,64 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,4 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

115 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT07 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,38 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,49 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



30 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

116 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT08 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 2,47 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,21 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

117 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT09 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,22 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,66 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

118 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT10 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,87 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,78 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

119 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Tra nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CT11 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,48 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,96 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



31 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

120 

Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch 

nhãn hiệu SeaMaster mã số 

E01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,97 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

121 

Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch 

nhãn hiệu SeaMaster mã số 

E02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,57 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,26 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,99 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

122 

Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch 

nhãn hiệu SeaMaster mã số 

E03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,91 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,84 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

123 

Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch 

nhãn hiệu SeaMaster mã số 

E04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,91 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



32 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

124 

Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch 

nhãn hiệu SeaMaster mã số 

E05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,5 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

125 

Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch 

nhãn hiệu SeaMaster mã số 

E06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

126 

Thức ăn hỗn hợp nuôi Ếch 

nhãn hiệu SeaMaster mã số 

E07 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,43 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

127 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu 

SeaMaster mã số T01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,76 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



33 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

128 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu 

SeaMaster mã số T02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Vinacontrol 

- Trung tâm 

Phân tích và 

Thử nghiệm 

1 

Asen (As) vô cơ mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.03) 
TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
EN 16277:2012 

Salmonella CFU/25g KPH/25g TCVN 10780-1:2017 

Aflatoxin B1 µg/kg 
KPH 

(Lod 1.5) 
TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg 
KPH 

(Lod 6) 
TCVN 11283:2016 

129 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu 

SeaMaster mã số T03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.03) 
TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
EN 16277:2012 

Salmonella CFU/25g KPH/25g TCVN 10780-1:2017 

Aflatoxin B1 µg/kg 
KPH 

(Lod 1.5) 
TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg 
KPH 

(Lod 6) 
TCVN 11283:2016 



34 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

130 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu 

SeaMaster mã số T04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Vinacontrol 

- Trung tâm 

Phân tích và 

Thử nghiệm 

1 

Asen (As) vô cơ mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.03) 
TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 
KPH 

(Lod 0.05) 
EN 16277:2012 

Salmonella CFU/25g KPH/25g TCVN 10780-1:2017 

Aflatoxin B1 µg/kg 
KPH 

(Lod 1.5) 
TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg 
KPH 

(Lod 6) 
TCVN 11283:2016 

131 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu 

SeaMaster mã số T05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,18 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

132 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu Baccarat mã 

số B01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



35 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

133 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu Baccarat mã 

số B02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,48 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,14 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

134 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu Baccarat mã 

số B03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,23 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

135 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu Baccarat mã 

số B04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

136 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu Baccarat mã 

số B05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,12 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,31 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



36 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

137 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu Baccarat mã 

số B06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,14 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

138 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Kèo nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CK01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,13 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

139 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Kèo nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CK02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,83 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 1,80 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,24 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

140 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Kèo nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CK03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



37 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

141 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Kèo nhãn hiệu SeaMaster 

mã số CK04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,37 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 1,51 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,12 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 6,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

142 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số S 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,21 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 1,31 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,36 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,23 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 4,9 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

143 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 1 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,25 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 4,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

144 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 2 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,14 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,3 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



38 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

145 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 3 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,37 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,27 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

146 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 4 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,70 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

147 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 5 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,12 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

148 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 6 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,86 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,61 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



39 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

149 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 7 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,19 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

150 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 8 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,90 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

151 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chình nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 9 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,31 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,97 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

152 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Thát Lát nhãn hiệu 

SeaMaster mã số TL01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,11 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,38 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,57 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



40 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

153 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Thát Lát nhãn hiệu 

SeaMaster mã số TL02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

154 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Thát Lát nhãn hiệu 

SeaMaster mã số TL03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

155 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Thát Lát nhãn hiệu 

SeaMaster mã số TL04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

156 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Thát Lát nhãn hiệu 

SeaMaster mã số TL05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,87 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



41 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

157 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,23 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,27 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,20 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

158 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,13 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

159 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,11 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

160 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,89 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,46 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,76 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,04 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



42 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

161 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,08 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,98 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

162 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,69 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

163 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT07 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,86 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,27 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

164 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT08 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,89 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,18 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



43 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

165 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

FT09 

(HQ.05.0.20.00694) 

 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,09 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,97 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

166 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,42 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,80 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

167 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,04 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,70 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

168 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,86 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,97 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,16 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



44 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

169 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,05 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,17 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

170 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

171 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,6 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) < 0,2 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,18 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,12 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

172 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST07 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,76 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



45 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

173 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST08 

(HQ.05.0.20.00694) 

 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,74 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 3,06 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,57 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,03 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

174 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu 

SHENGLONG mã số 

ST09 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,30 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,14 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

175 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu Baccarat 

mã số TB01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,29 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 11,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

176 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu Baccarat 

mã số TB02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,20 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,22 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



46 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

177 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu Baccarat 

mã số TB03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,67 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,17 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,02 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 1,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

178 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu Baccarat 

mã số TB04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,21 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 7,4 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

179 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô phi nhãn hiệu Baccarat 

mã số TB05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

180 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô đồng nhãn hiệu 

SeaMaster mã số R35 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,97 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

181 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô đồng nhãn hiệu 

SeaMaster mã số R30 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,91 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

182 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô đồng nhãn hiệu 

SeaMaster mã số R27 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,69 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,53 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

183 

Thức ăn hỗn hợp cho cá 

Rô đồng nhãn hiệu 

SeaMaster mã số R25 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,28 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,56 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

184 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,80 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,39 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



48 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

185 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,36 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

186 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,95 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,39 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

187 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,53 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,57 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

188 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,76 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,33 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



49 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

189 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,14 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,31 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

190 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L07 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,60 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,63 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

191 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L08 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,29 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

192 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Lóc nhãn hiệu SeaMaster 

mã số L09 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,33 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,53 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



50 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

193 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,49 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,30 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,12 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,15 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

194 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,63 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,96 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

195 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,52 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 8,2 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

196 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,54 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 0,93 AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,13 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 5,7 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

197 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

198 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,25 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,11 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 5,9 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

199 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S07 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

200 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S08 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 
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TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

201 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Mú nhãn hiệu SeaMaster 

mã số S09 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 6,0 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

202 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F01 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,13 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

203 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F02 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,16 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

204 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F03 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



53 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

205 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F04 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,45 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 7,0 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

206 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F05 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,33 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,34 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

207 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F06 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,45 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

208 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F07 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,6 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



54 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

209 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F08 

(HQ.05.0.20.00694) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,16 EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,6 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

210 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu SeaMaster 

mã số F09 

(HQ.05.0.20.00694) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,6 AOAC 996.13 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

 

211 

Thức ăn bổ sung Tiger 

Men Plus 

(HQ.05.0.20.00695) 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

 

212 

Thức ăn bổ sung Aqua 

Liver 

(HQ.05.0.20.00695) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,44 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg 0,04 EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



55 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

 

213 

Thức ăn bổ sung Bogaca 

(HQ.05.0.20.00695) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

 

214 

Thức ăn bổ sung Vimax 

506 

(HQ.05.0.20.00695) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) KPH EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

 

215 

Thức ăn bổ sung Aqua 

Yaku 

(HQ.05.0.20.00695) 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

 

216 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Chip 

(HQ.05.0.20.00696) 

Bacillus spp CFU/g 2,1 x 109 HD 25-S03 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

 

217 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Chip Plus 

(HQ.05.0.20.00696) 

Bacillus spp CFU/g 1,5 x 1010 HD 25-S03 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



56 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

 

218 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Bio 

(HQ.05.0.20.00696) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Bacillus spp CFU/g 2,0 x 109 HD 25-S03 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

219 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Bio Plus 

(HQ.05.0.20.00696) 

Bacillus spp CFU/g 9,1 x 109 HD 25-S03 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

220 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Saponin 

(HQ.05.0.20.00696) 

Saponin % 15,5 
Dược điển Việt Nam 

5 tập 2 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

221 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Saponin 

(HQ.05.0.20.00696) 

Saponin % 15,4 
Dược điển Việt Nam 

5 tập 2 

Escherichia coli CFU/g < 10 TCVN 7924-2:2008 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

222 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Mix 

(HQ.05.0.22.01832) 

Asen (As) mg/kg (LOQ=0,1) 0,89 TCVN 9588:2013 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

223 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Super Mix 

(HQ.05.0.22.01832) 

Asen (As) mg/kg (LOQ=0,1) 1,80 TCVN 9588:2013 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH TCVN 9588:2013 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH TCVN 9588:2013 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 



57 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

224 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV01 

(HQ.05.0.22.01850-01) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,35 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 2,5 AOAC 996.13 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

225 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV02 

(HQ.05.0.22.01850-02) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,67 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH AOAC 996.13 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 2,0 TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

226 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV03 

(HQ.05.0.22.01850-03) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,42 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH AOAC 996.13 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 4,7 TCVN 9126:2011 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



58 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

227 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV04 

(HQ.05.0.22.01850-04) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,46 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

228 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV05 

(HQ.05.0.22.01850-05) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,58 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,4 AOAC 996.13 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

229 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina mã 

hiệu MV06 

(HQ.05.0.22.01850-06) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 1,42 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,27 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,4 AOAC 996.13 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 



59 

TT Tên sản phẩm 
Phòng thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

230 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV07 

(HQ.05.0.22.01850-07) 

Trung tâm 

Khảo 

nghiệm, 

Kiểm 

nghiệm, 

Kiểm định 

nuôi trồng 

thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,28 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,10 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,7 AOAC 996.13 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

231 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV08 

(HQ.05.0.22.01850-08) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,61 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) KPH AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) 0,7 AOAC 996.13 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

232 

Thức ăn hỗn hợp nuôi cá 

Chẽm nhãn hiệu Marina 

mã hiệu MV09 

(HQ.05.0.22.01850-09) 

Asen (As) vô cơ mg/kg (LOQ=0,1) 0,32 EN 16278:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) KPH AOAC 986.15 

Cadimi (Cd) mg/kg (LOQ=0,1) 0,26 AOAC 986.15 

Thủy ngân (Hg) mg/kg KPH EN 16277:2012 

Aflatoxin B1 µg/kg (LOQ=1,0) KPH TCVN 9126:2011 

Ethoxyquin mg/kg (LOQ=0,1) < 0,1 AOAC 996.13 

Salmonella spp /25g KPH TCVN 10780-1:2017 

 

 



60 

TT Tên sản phẩm Phòng thử nghiệm 
Kết quả thử nghiệm 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả Phương pháp thử 

234 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Zeolite nhãn hiệu 

ZEOLITE 

(HQ.05.0.20.01558-1) 

Vinacontrol - Trung 

tâm Phân tích và 

Thử nghiệm 1 

SiO2 % 99,10 TCVN 7131:2002 

Trung tâm Khảo 

nghiệm, Kiểm 

nghiệm, Kiểm định 

nuôi trồng thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As)  mg/kg (LOQ=0,1) KPH TCVN 8900-9:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 3,75 TCVN 8900-7:2012 

235 

Sản phẩm xử lý môi trường 

Aqua Zeo nhãn hiệu 

AQUA ZEO 

(HQ.05.0.20.01558-2) 

Vinacontrol - Trung 

tâm Phân tích và 

Thử nghiệm 1 

SiO2 % 87,52 TCVN 7131:2002 

Trung tâm Khảo 

nghiệm, Kiểm 

nghiệm, Kiểm định 

nuôi trồng thủy sản 

Vùng 1 

Asen (As)  mg/kg (LOQ=0,1) KPH TCVN 8900-9:2012 

Chì (Pb) mg/kg (LOQ=0,2) 2,29 TCVN 8900-7:2012 

Ghi chú: KPH - không phát hiện 


